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DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG  THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	TRƯỜNG
	MÔN DẠY
	MÃ MODUN ĐĂNG KÝ
	GHI CHÚ

	1
	Đỗ Thị Hòa
	1981
	Nữ 
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	2
	Nguyễn Thị Miện
	1983
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	3
	Phạm Thị Đông
	1987
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	4
	Lương Thị Thanh Linh 
	1997
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	5
	Nguyễn Thị Mai Lệ
	1987
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	6
	Lý Thị Thơm
	1988
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	7
	Nguyễn Thị Thùy
	1988
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	8
	Lý Thị Phượng
	1984
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	9
	Nguyễn Thúy Hằng Ninh
	1990
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	10
	Trần Thị Thương
	1989
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	11
	Lưu Thị Lan Anh
	1995
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên văn hóa
	GVTH 01; 02
	

	12
	Dương Thị Bích Nhân
	1981
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên dạy Âm nhạc
	GVTH 01; 02
	

	13
	Ngô Thị Lan
	1986
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên dạy Mỹ thuật
	GVTH 01; 02
	

	14
	Nguyễn Thị Nga
	1990
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên dạy Ngoại ngữ
	GVTH 01; 02
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	1982
	Nữ
	Tiểu học Kim Đồng
	[bookmark: _GoBack]Giáo viên dạy Ngoại ngữ
	GVTH 01; 02
	

	16
	Bùi Thanh Chung
	1983
	Nam
	Tiểu học Kim Đồng
	Giáo viên dạy Thể dục
	GVTH 01; 02
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